
Thứ Buổi Môn học/Mô đun Số giờ Nhóm Sỉ số Tiết Giảng Viên Phòng Học Thời gian học Loại lịch Ghi chú

Sáng

Trang bị điện 2

Trang bị điện 2

Kỹ thuật lắp đặt điện

3

36

32

19

19

19

1->3

1->4

1->4

Võ Văn Trà

Võ Văn Trà

Nguyễn Khánh An

P.THMĐ

P.THMĐ

P.THLĐ-ĐLĐ

08/05/2023 - 08/05/2023

27/02/2023 - 24/04/2023

15/05/2023 - 03/07/2023

TH

TH

TH

Chiều
Điện tử ứng dụng

Điện tử ứng dụng

2

44

19

19

6->7

6->9

Nguyễn Thị Thanh Kiều

Nguyễn Thị Thanh Kiều

B15

B15

22/05/2023 - 22/05/2023

27/02/2023 - 15/05/2023

TH

TH

Tối

Sáng Trang bị điện 2 36 19 1->4 Võ Văn Trà P.THMĐ 28/02/2023 - 25/04/2023 TH

Chiều Điện tử ứng dụng 44 19 6->9 Nguyễn Thị Thanh Kiều B15 28/02/2023 - 16/05/2023 TH

Tối

Sáng
Kỹ thuật số

Kỹ thuật số

3

72

19

19

1->3

1->4

Nguyễn Quốc Thái

Nguyễn Quốc Thái

B15

B15

12/07/2023 - 12/07/2023

01/03/2023 - 05/07/2023

TH

TH

Chiều Điều khiển điện khí nén 52 19 6->9 Bá Trung Luân B14 01/03/2023 - 31/05/2023 TH

Tối

Sáng
Điều khiển điện khí nén

Điều khiển điện khí nén

1

52

19

19

1->1

1->4

Bá Trung Luân

Bá Trung Luân

B14

B14

01/06/2023 - 01/06/2023

02/03/2023 - 25/05/2023

TH

TH

Chiều

Lập trình PLC nâng cao

Kỹ thuật lắp đặt điện

Lập trình PLC nâng cao

Kỹ thuật lắp đặt điện

3

3

36

28

19

19

19

19

6->8

6->8

6->9

6->9

Ngô Mai Huân

Nguyễn Khánh An

Ngô Mai Huân

Nguyễn Khánh An

B13

P.THLĐ-ĐLĐ

B13

P.THLĐ-ĐLĐ

04/05/2023 - 04/05/2023

06/07/2023 - 06/07/2023

02/03/2023 - 27/04/2023

18/05/2023 - 29/06/2023

TH

TH

TH

TH

Tối

Sáng Lập trình PLC nâng cao 36 19 1->4 Ngô Mai Huân B13 03/03/2023 - 28/04/2023 TH

Chiều Kỹ thuật lắp đặt điện 72 19 6->9 Nguyễn Khánh An P.THLĐ-ĐLĐ 03/03/2023 - 30/06/2023 TH

Tối

Sáng CAD Kỹ thuật điện 60 19 1->4 Thái Duy Tuấn B13 04/03/2023 - 17/06/2023 TH

Chiều

Tối

Sáng

Chiều

Tối

 

Thứ 7

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Chủ nhật

Trương Văn Chính

THỜI KHÓA BIỂU CAO ĐẲNG - ĐIỆN CÔNG NGHIỆP K16 Học kỳ 2: 2022 - 2023

Bình Thuận, ngày 17 tháng 02 năm 2023

KT.HIỆU TRƯỞNG

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

UBND TỈNH BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

-------------------------



Thứ Buổi Môn học/Mô đun Số giờ Nhóm Sỉ số Tiết Giảng Viên Phòng Học Thời gian học Loại lịch Ghi chú

Sáng

Chiều

Tối

Sáng
Kỹ thuật số

Kỹ thuật số

3

72

14

14

1->3

1->4

Nguyễn Quốc Thái

Nguyễn Quốc Thái

B15

B15

11/07/2023 - 11/07/2023

28/02/2023 - 04/07/2023

TH

TH

Chiều

Tối

Sáng

Chiều

Tối

Sáng

Chiều

Tối

Sáng

Chiều

Tối

 

Trương Văn Chính

Bình Thuận, ngày 17 tháng 02 năm 2023

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

THỜI KHÓA BIỂU CAO ĐẲNG - KỸ THUẬT ĐIỆN LẠNH & ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ K16 Học kỳ 2: 2022 - 2023

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

UBND TỈNH BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

-------------------------



Thứ Buổi Môn học/Mô đun
Số 

giờ
Nhóm

Sỉ 

số
Tiết Giảng Viên Phòng Học Thời gian học

Loại 

lịch
Ghi chú

Sáng

BD & SC trang bị điện ôtô 1

BD & SC hệ thống phân phối khí

BD & SC trang bị điện ôtô 1

BD & SC hệ thống phân phối khí

1

1

52

44

1

2

1

2

0

0

0

0

1->1

1->1

1->4

1->4

Trần Văn Sơn

Dương Hoàng Phong

Trần Văn Sơn

Dương Hoàng Phong

P.THĐOTO

P.KTCĐ&KĐ

P.THĐOTO

P.KTCĐ&KĐ

05/06/2023 - 05/06/2023

29/05/2023 - 29/05/2023

27/02/2023 - 29/05/2023

06/03/2023 - 22/05/2023

TH

TH

TH

TH

Chiều

Tối

Sáng
BD & SC trang bị điện ôtô 1

BD & SC hệ thống nhiên liệu động cơ diesel

52

24

1

2

0

0

1->4

1->4

Trần Văn Sơn

Nguyễn Thanh Vân

P.THĐOTO

P.THĐC-NL

28/02/2023 - 30/05/2023

09/05/2023 - 13/06/2023

TH

TH

Chiều
BD & SC hệ thống nhiên liệu động cơ diesel

BD & SC hệ thống nhiên liệu động cơ diesel

36

3

1

1

0

0

6->9

6->8

Nguyễn Thanh Vân

Nguyễn Thanh Vân

P.THĐC-NL

P.THĐC-NL

09/05/2023 - 04/07/2023

11/07/2023 - 11/07/2023

TH

TH

Tối

Sáng BD & SC trang bị điện ôtô 1 52 2 0 1->4 Trần Văn Sơn P.THĐOTO 01/03/2023 - 31/05/2023 TH

Chiều Kỹ thuật điện - điện tử 60 49 6->10 Nguyễn Thị Thanh Kiều B23 01/03/2023 - 17/05/2023 TH

Tối

Sáng
BD & SC trang bị điện ôtô 1

BD & SC trang bị điện ôtô 1

1

52

2

2

0

0

1->1

1->4

Trần Văn Sơn

Trần Văn Sơn

P.THĐOTO

P.THĐOTO

01/06/2023 - 01/06/2023

02/03/2023 - 25/05/2023

TH

TH

Chiều

BD & SC hệ thống phân phối khí

BD & SC hệ thống nhiên liệu động cơ diesel

BD & SC hệ thống phân phối khí

44

44

1

1

1

2

0

0

0

6->9

6->9

6->6

Trần Văn Sơn

Nguyễn Thanh Vân

Trần Văn Sơn

P.KTCĐ&KĐ

P.THĐC-NL

P.KTCĐ&KĐ

02/03/2023 - 11/05/2023

11/05/2023 - 20/07/2023

18/05/2023 - 18/05/2023

TH

TH

TH

Tối

Sáng

Tổ chức quản lý sản xuất

BD & SC hệ thống nhiên liệu động cơ diesel

BD & SC hệ thống nhiên liệu động cơ diesel

BD & SC hệ thống nhiên liệu động cơ diesel

30

36

4

3

1

2

2

49

0

0

0

1->5

1->4

1->4

1->3

Thỉnh Giảng 2_KTh

Thỉnh Giảng 1_KTh

Thỉnh Giảng 1_KTh

Thỉnh Giảng 1_KTh

B23

P.THĐC-NL

P.THĐC-NL

P.THĐC-NL

24/03/2023 - 28/04/2023

12/05/2023 - 07/07/2023

14/07/2023 - 14/07/2023

21/07/2023 - 21/07/2023

LT

TH

TH

TH

Chiều

Tối

 

Bình Thuận, ngày 09 tháng 3 năm 2023

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Trương Văn Chính

THỜI KHÓA BIỂU CAO ĐẲNG - CÔNG NGHỆ ÔTÔ K16 Học kỳ 2: 2022 - 2023

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

UBND TỈNH BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

-------------------------



Thứ Buổi Môn học/Mô đun
Số 

giờ
Nhóm

Sỉ 

số
Tiết Giảng Viên

Phòng 

Học
Thời gian học

Loại 

lịch
Ghi chú

Sáng Hóa học - Phần 3 40 0 1->5 Nguyễn Thị Kim Phượng B24 24/04/2023 - 12/06/2023 LT

Chiều Vật lý - Phần 3 40 0 6->10 Nguyễn Hải Minh B24 24/04/2023 - 12/06/2023 LT

Tối

Sáng Toán học - Phần 3 40 0 1->5 Nguyễn Thị Thanh Thiện B24 25/04/2023 - 13/06/2023 LT

Chiều Ngữ văn - Phần 3 45 0 6->10 Trương Quốc Tuấn B24 25/04/2023 - 20/06/2023 LT

Tối

Sáng Vật lý - Phần 3 35 0 1->5 Nguyễn Hải Minh B24 26/04/2023 - 07/06/2023 LT

Chiều Hóa học - Phần 3 35 0 6->10 Nguyễn Thị Kim Phượng B24 26/04/2023 - 07/06/2023 LT

Tối

Sáng Toán học - Phần 3 40 0 1->5 Nguyễn Thị Thanh Thiện B24 27/04/2023 - 15/06/2023 LT

Chiều Ngữ văn - Phần 3 45 0 6->10 Trương Quốc Tuấn B24 27/04/2023 - 22/06/2023 LT

Tối

Sáng Toán học - Phần 3 40 0 1->5 Nguyễn Thị Thanh Thiện B24 28/04/2023 - 16/06/2023 LT

Chiều

Tối

 

Bình Thuận, ngày 20 tháng 02 năm 2023

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Trương Văn Chính

THỜI KHÓA BIỂU TRUNG CẤP - ĐIỆN CÔNG NGHIỆP K16 Học kỳ 2: 2022 - 2023

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

UBND TỈNH BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

-------------------------



Thứ Buổi Môn học/Mô đun
Số 

giờ
Nhóm

Sỉ 

số
Tiết Giảng Viên Phòng Học Thời gian học

Loại 

lịch
Ghi chú

Sáng Hóa học - Phần 3 40 0 1->5 Nguyễn Thị Kim Phượng B24 24/04/2023 - 12/06/2023 LT

Chiều Vật lý - Phần 3 40 0 6->10 Nguyễn Hải Minh B24 24/04/2023 - 12/06/2023 LT

Tối

Sáng Toán học - Phần 3 40 0 1->5 Nguyễn Thị Thanh Thiện B24 25/04/2023 - 13/06/2023 LT

Chiều Ngữ văn - Phần 3 45 0 6->10 Trương Quốc Tuấn B24 25/04/2023 - 20/06/2023 LT

Tối

Sáng Vật lý - Phần 3 35 0 1->5 Nguyễn Hải Minh B24 26/04/2023 - 07/06/2023 LT

Chiều Hóa học - Phần 3 35 0 6->10 Nguyễn Thị Kim Phượng B24 26/04/2023 - 07/06/2023 LT

Tối

Sáng Toán học - Phần 3 40 0 1->5 Nguyễn Thị Thanh Thiện B24 27/04/2023 - 15/06/2023 LT

Chiều Ngữ văn - Phần 3 45 0 6->10 Trương Quốc Tuấn B24 27/04/2023 - 22/06/2023 LT

Tối

Sáng Toán học - Phần 3 40 0 1->5 Nguyễn Thị Thanh Thiện B24 28/04/2023 - 16/06/2023 LT

Chiều
Điều hòa không khí ô tô

Điều hòa không khí ô tô

1

44

26

26

6->6

6->9

Nguyễn Huy Vũ

Nguyễn Huy Vũ

P.THMLCN

P.THMLCN

14/07/2023 - 14/07/2023

28/04/2023 - 07/07/2023

TH

TH

Tối

 

Bình Thuận, ngày 17 tháng 02 năm 2023

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Trương Văn Chính

THỜI KHÓA BIỂU TRUNG CẤP - KỸ THUẬT ĐIỆN LẠNH & ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ K16 Học kỳ 2: 2022 - 2023

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

UBND TỈNH BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

-------------------------



Thứ Buổi Môn học/Mô đun
Số 

giờ
Nhóm

Sỉ 

số
Tiết Giảng Viên Phòng Học Thời gian học

Loại 

lịch
Ghi chú

Sáng
Sửa chữa Pan ôtô

Hóa học - Phần 3

24

40

44

0

1->4

1->5

Lê Hoài Bảo

Nguyễn Thị Kim Phượng

P.THĐC-NL

B24

19/06/2023 - 24/07/2023

24/04/2023 - 12/06/2023

TH

LT

Chiều Vật lý - Phần 3 40 0 6->10 Nguyễn Hải Minh B24 24/04/2023 - 12/06/2023 LT

Tối

Sáng

Sửa chữa Pan ôtô

Sửa chữa Pan ôtô

Toán học - Phần 3

1

20

40

44

44

0

1->1

1->4

1->5

Lê Hoài Bảo

Lê Hoài Bảo

Nguyễn Thị Thanh Thiện

P.THĐC-NL

P.THĐC-NL

B24

25/07/2023 - 25/07/2023

20/06/2023 - 18/07/2023

25/04/2023 - 13/06/2023

TH

TH

LT

Chiều Ngữ văn - Phần 3 45 0 6->10 Trương Quốc Tuấn B24 25/04/2023 - 20/06/2023 LT

Tối

Sáng Vật lý - Phần 3 35 0 1->5 Nguyễn Hải Minh B24 26/04/2023 - 07/06/2023 LT

Chiều Hóa học - Phần 3 35 0 6->10 Nguyễn Thị Kim Phượng B24 26/04/2023 - 07/06/2023 LT

Tối

Sáng Toán học - Phần 3 40 0 1->5 Nguyễn Thị Thanh Thiện B24 27/04/2023 - 15/06/2023 LT

Chiều Ngữ văn - Phần 3 45 0 6->10 Trương Quốc Tuấn B24 27/04/2023 - 22/06/2023 LT

Tối

Sáng Toán học - Phần 3 40 0 1->5 Nguyễn Thị Thanh Thiện B24 28/04/2023 - 16/06/2023 LT

Chiều BD & SC hệ thống nhiên liệu động cơ diesel 40 44 6->9 Lê Hoài Bảo P.THĐC-NL 28/04/2023 - 30/06/2023 TH

Tối

Sáng
BD & SC hệ thống nhiên liệu động cơ diesel

BD & SC hệ thống nhiên liệu động cơ diesel

3

32

44

44

1->3

1->4

Lê Hoài Bảo

Lê Hoài Bảo

P.THĐC-NL

P.THĐC-NL

01/07/2023 - 01/07/2023

06/05/2023 - 24/06/2023

TH

TH

Chiều BD & SC hệ thống bôi trơn và làm mát 24 44 6->9 Lê Hoài Bảo P.THĐC-NL 06/05/2023 - 10/06/2023 TH

Tối

Sáng
BD & SC hệ thống bôi trơn và làm mát

BD & SC hệ thống bôi trơn và làm mát

1

20

44

44

1->1

1->4

Lê Hoài Bảo

Lê Hoài Bảo

P.THĐC-NL

P.THĐC-NL

11/06/2023 - 11/06/2023

07/05/2023 - 04/06/2023

TH

TH

Chiều

Tối

 

Trương Văn Chính

THỜI KHÓA BIỂU TRUNG CẤP - CÔNG NGHỆ ÔTÔ K16 Học kỳ 2: 2022 - 2023

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Chủ 

nhật

Bình Thuận, ngày 17 tháng 02 năm 2023

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

UBND TỈNH BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

-------------------------



Thứ Buổi Môn học/Mô đun
Số 

giờ
Nhóm

Sỉ 

số
Tiết Giảng Viên Phòng Học Thời gian học

Loại 

lịch
Ghi chú

Sáng
Kỹ thuật phay, bào mặt phẳng, mặt bậc

Hóa học - Phần 3

32

40

17

0

1->4

1->5

Trần Ngọc Minh

Nguyễn Thị Kim Phượng

X.GCCGVN1

B24

27/02/2023 - 17/04/2023

24/04/2023 - 12/06/2023

TH

LT

Chiều
Kỹ thuật phay, bào rãnh chữ T, rãnh chốt đuôi én

Vật lý - Phần 3

24

40

17

0

6->9

6->10

Trần Ngọc Minh

Nguyễn Hải Minh

X.GCCGVN1

B24

27/02/2023 - 03/04/2023

24/04/2023 - 12/06/2023

TH

LT

Tối

Sáng

Kỹ thuật phay, bào mặt phẳng, mặt bậc

Kỹ thuật phay, bào mặt phẳng, mặt bậc

Toán học - Phần 3

2

28

40

17

17

0

1->2

1->4

1->5

Trần Ngọc Minh

Trần Ngọc Minh

Nguyễn Thị Thanh Thiện

X.GCCGVN1

X.GCCGVN1

B24

18/04/2023 - 18/04/2023

28/02/2023 - 11/04/2023

25/04/2023 - 13/06/2023

TH

TH

LT

Chiều
Kỹ thuật phay, bào rãnh chữ T, rãnh chốt đuôi én

Ngữ văn - Phần 3

24

45

17

0

6->9

6->10

Trần Ngọc Minh

Trương Quốc Tuấn

X.GCCGVN1

B24

28/02/2023 - 04/04/2023

25/04/2023 - 20/06/2023

TH

LT

Tối

Sáng
Kỹ thuật phay, bào mặt phẳng, mặt bậc

Vật lý - Phần 3

28

35

17

0

1->4

1->5

Trần Ngọc Minh

Nguyễn Hải Minh

X.GCCGVN1

B24

01/03/2023 - 12/04/2023

26/04/2023 - 07/06/2023

TH

LT

Chiều

Kỹ thuật hàn MIG/MAG

Kỹ thuật hàn MIG/MAG

Hóa học - Phần 3

3

24

35

17

17

0

6->8

6->9

6->10

Hoàng Ngọc Phương

Hoàng Ngọc Phương

Nguyễn Thị Kim Phượng

P.THH2

P.THH2

B24

12/04/2023 - 12/04/2023

01/03/2023 - 05/04/2023

26/04/2023 - 07/06/2023

TH

TH

LT

Tối

Sáng

Kỹ thuật phay, bào rãnh chữ T, rãnh chốt đuôi én

Kỹ thuật phay, bào rãnh chữ T, rãnh chốt đuôi én

Toán học - Phần 3

3

24

40

17

17

0

1->3

1->4

1->5

Trần Ngọc Minh

Trần Ngọc Minh

Nguyễn Thị Thanh Thiện

X.GCCGVN1

X.GCCGVN1

B24

13/04/2023 - 13/04/2023

02/03/2023 - 06/04/2023

27/04/2023 - 15/06/2023

TH

TH

LT

Chiều
Kỹ thuật mài mặt phẳng, mặt trụ ngoài

Ngữ văn - Phần 3

24

45

17

0

6->9

6->10

Trần Ngọc Minh

Trương Quốc Tuấn

X.GCCGVN1

B24

02/03/2023 - 06/04/2023

27/04/2023 - 22/06/2023

TH

LT

Tối

Sáng
Kỹ thuật hàn MIG/MAG

Toán học - Phần 3

24

40

17

0

1->4

1->5

Hoàng Ngọc Phương

Nguyễn Thị Thanh Thiện

P.THH2

B24

03/03/2023 - 07/04/2023

28/04/2023 - 16/06/2023

TH

LT

Chiều
Kỹ thuật mài mặt phẳng, mặt trụ ngoài

Kỹ thuật mài mặt phẳng, mặt trụ ngoài

1

20

17

17

6->6

6->9

Trần Ngọc Minh

Trần Ngọc Minh

X.GCCGVN1

X.GCCGVN1

07/04/2023 - 07/04/2023

03/03/2023 - 31/03/2023

TH

TH

Tối

Sáng Kỹ thuật hàn MIG/MAG 24 17 1->4 Hoàng Ngọc Phương P.THH2 04/03/2023 - 08/04/2023 TH

Chiều

Tối

 

Thứ 7

Bình Thuận, ngày 17 tháng 02 năm 2023

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Trương Văn Chính

Thứ 6

THỜI KHÓA BIỂU TRUNG CẤP - CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ K16 Học kỳ 2: 2022 - 2023

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

UBND TỈNH BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

-------------------------



Thứ Buổi Môn học/Mô đun
Số 

giờ
Nhóm

Sỉ 

số
Tiết Giảng Viên

Phòng 

Học
Thời gian học

Loại 

lịch
Ghi chú

Sáng Hóa học - Phần 3 40 0 1->5 Nguyễn Thị Kim Phượng B24 24/04/2023 - 12/06/2023 LT

Chiều Vật lý - Phần 3 40 0 6->10 Nguyễn Hải Minh B24 24/04/2023 - 12/06/2023 LT

Tối

Sáng Toán học - Phần 3 40 0 1->5 Nguyễn Thị Thanh Thiện B24 25/04/2023 - 13/06/2023 LT

Chiều Ngữ văn - Phần 3 45 0 6->10 Trương Quốc Tuấn B24 25/04/2023 - 20/06/2023 LT

Tối

Sáng Vật lý - Phần 3 35 0 1->5 Nguyễn Hải Minh B24 26/04/2023 - 07/06/2023 LT

Chiều Hóa học - Phần 3 35 0 6->10 Nguyễn Thị Kim Phượng B24 26/04/2023 - 07/06/2023 LT

Tối

Sáng Toán học - Phần 3 40 0 1->5 Nguyễn Thị Thanh Thiện B24 27/04/2023 - 15/06/2023 LT

Chiều Ngữ văn - Phần 3 45 0 6->10 Trương Quốc Tuấn B24 27/04/2023 - 22/06/2023 LT

Tối

Sáng Toán học - Phần 3 40 0 1->5 Nguyễn Thị Thanh Thiện B24 28/04/2023 - 16/06/2023 LT

Chiều Lập bộ tài liệu kỹ thuật mã hàng 45 16 6->10 Trương Nguyễn Anh Thư A21 28/04/2023 - 23/06/2023 LT

Tối

 

Bình Thuận, ngày 20 tháng 02 năm 2023

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Trương Văn Chính

THỜI KHÓA BIỂU TRUNG CẤP - MAY THỜI TRANG K16 Học kỳ 2: 2022 - 2023

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

UBND TỈNH BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

-------------------------



Thứ Buổi Môn học/Mô đun
Số 

giờ
Nhóm

Sỉ 

số
Tiết Giảng Viên Phòng Học Thời gian học

Loại 

lịch
Ghi chú

Sáng Giáo dục thể chất 30 23 1->3 TG Giảng 3_CNTT SA.TR-2 06/03/2023 - 08/05/2023 TH

Chiều Tin học 40 23 6->10 Đoàn Thị Hương Giang A34 27/02/2023 - 17/04/2023 TH

Tối

Sáng
Thiết bị điện gia dụng

Máy Điện

36

40

23

23

1->4

1->4

Võ Văn Trà

Phạm Trường Biển

P.THMĐ

P.THĐDD

16/05/2023 - 11/07/2023

28/02/2023 - 09/05/2023

TH

TH

Chiều Tiếng anh 60 23 6->10 Trần Văn Tỵ B32 21/03/2023 - 13/06/2023 LT

Tối

Sáng
Truyền động điện

Cung cấp điện

36

60

23

23

1->4

1->5

Nguyễn Khánh An

Võ Văn Trà

P.THLĐ-ĐLĐ

B23

31/05/2023 - 26/07/2023

01/03/2023 - 24/05/2023

TH

LT

Chiều Máy Điện 80 23 6->9 Phạm Trường Biển P.THĐDD 01/03/2023 - 19/07/2023 TH

Tối

Sáng

Thiết bị điện gia dụng

Thiết bị điện gia dụng

Kỹ năng mềm

3

36

30

23

23

23

1->3

1->4

1->5

Võ Văn Trà

Võ Văn Trà

Trần Văn Tỵ

P.THMĐ

P.THMĐ

B31

13/07/2023 - 13/07/2023

11/05/2023 - 06/07/2023

02/03/2023 - 13/04/2023

TH

TH

LT

Chiều Tin học 35 23 6->10 Đoàn Thị Hương Giang A34 02/03/2023 - 13/04/2023 TH

Tối

Sáng
Truyền động điện

Tiếng anh

24

60

23

23

1->4

1->5

Nguyễn Khánh An

Trần Văn Tỵ

P.THLĐ-ĐLĐ

B32

16/06/2023 - 21/07/2023

24/03/2023 - 09/06/2023

TH

LT

Chiều Giáo dục thể chất 30 23 8->10 TG Giảng 3_CNTT SA.TR-2 10/03/2023 - 12/05/2023 TH

Tối

 

Bình Thuận, ngày 17 tháng 02 năm 2023

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Trương Văn Chính

THỜI KHÓA BIỂU CAO ĐẲNG -  ĐIỆN CÔNG NGHIỆP K17 Học kỳ 2: 2022 - 2023

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

UBND TỈNH BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

-------------------------



Thứ Buổi Môn học/Mô đun
Số 

giờ
Nhóm

Sỉ 

số
Tiết Giảng Viên

Phòng 

Học
Thời gian học

Loại 

lịch
Ghi chú

Sáng
Đo lường Điện - Lạnh

Đo lường Điện - Lạnh

1

44

23

23

1->1

1->4

Nguyễn Quốc Thái

Nguyễn Quốc Thái

B15

B15

22/05/2023 - 22/05/2023

27/02/2023 - 15/05/2023

TH

TH

Chiều Thực hành kỹ thuật Gò 60 23 6->9 Nguyễn Văn Quang P.THH2 27/02/2023 - 12/06/2023 TH

Tối

Sáng Giáo dục thể chất 30 23 1->3 Bùi Xuân Hoàng SA.TR-1 28/02/2023 - 02/05/2023 TH

Chiều Tiếng anh 60 23 6->10 Trần Văn Tỵ B32 21/03/2023 - 13/06/2023 LT

Tối

Sáng
Lập trình PLC

Lập trình PLC

2

44

23

23

1->2

1->4

Thái Duy Tuấn

Thái Duy Tuấn

B13

B13

24/05/2023 - 24/05/2023

01/03/2023 - 17/05/2023

TH

TH

Chiều

Tối

Sáng Kỹ năng mềm 30 23 1->5 Trần Văn Tỵ B31 02/03/2023 - 13/04/2023 LT

Chiều Giáo dục thể chất 30 23 8->10 Bùi Xuân Hoàng SA.TR-1 02/03/2023 - 04/05/2023 TH

Tối

Sáng Tiếng anh 60 23 1->5 Trần Văn Tỵ B32 24/03/2023 - 09/06/2023 LT

Chiều

Tối

Sáng

Chiều Lập trình PLC 44 23 6->9 Thái Duy Tuấn B13 04/03/2023 - 20/05/2023 TH

Tối

 

Thứ 7

Bình Thuận, ngày 17 tháng 02 năm 2023

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Trương Văn Chính

Thứ 6

THỜI KHÓA BIỂU CAO ĐẲNG - KỸ THUẬT ĐIỆN LẠNH & ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ K17 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

UBND TỈNH BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

-------------------------



Thứ Buổi Môn học/Mô đun
Số 

giờ
Nhóm

Sỉ 

số
Tiết Giảng Viên Phòng Học Thời gian học

Loại 

lịch
Ghi chú

Sáng
Giáo dục thể chất

Thực hành nguội cơ bản

30

40

46

46

1->3

1->4

TG Giảng 2_CNTT

Trần Ngọc Minh

SA.TR-1

P.THH1

27/02/2023 - 01/05/2023

08/05/2023 - 10/07/2023

TH

TH

Chiều

BD & SC cơ cấu trục khuỷu - thanh truyền và bộ phận cố định của động cơ

BD & SC cơ cấu trục khuỷu - thanh truyền và bộ phận cố định của động cơ

BD & SC hệ thống truyền lực

3

72

36

1

1

2

0

0

0

6->8

6->9

6->9

Dương Hoàng Phong

Dương Hoàng Phong

Nguyễn Văn Tạo

P.THĐC-NL

P.THĐC-NL

P.THGOTO

10/07/2023 - 10/07/2023

27/02/2023 - 03/07/2023

06/03/2023 - 08/05/2023

TH

TH

TH

Tối

Sáng
BD & SC hệ thống truyền lực

BD & SC hệ thống truyền lực

36

3

1

1

0

0

1->4

1->3

Nguyễn Văn Tạo

Nguyễn Văn Tạo

P.THGOTO

P.THGOTO

07/03/2023 - 09/05/2023

16/05/2023 - 16/05/2023

TH

TH

Chiều Tin học 40 46 6->10 Nguyễn Vũ Giang Hà A33 28/02/2023 - 18/04/2023 TH

Tối

Sáng
BD & SC hệ thống bôi trơn và làm mát

BD & SC hệ thống bôi trơn và làm mát

1

44

1

1

0

0

1->1

1->4

Nguyễn Thanh Vân

Nguyễn Thanh Vân

P.THĐC-NL

P.THĐC-NL

26/07/2023 - 26/07/2023

10/05/2023 - 19/07/2023

TH

TH

Chiều

BD & SC cơ cấu trục khuỷu - thanh truyền và bộ phận cố định của động cơ

BD & SC hệ thống truyền lực

BD & SC cơ cấu trục khuỷu - thanh truyền và bộ phận cố định của động cơ

3

36

72

2

1

2

0

0

0

6->8

6->9

6->9

Dương Hoàng Phong

Nguyễn Văn Tạo

Dương Hoàng Phong

P.THĐC-NL

P.THGOTO

P.THĐC-NL

12/07/2023 - 12/07/2023

08/03/2023 - 10/05/2023

01/03/2023 - 05/07/2023

TH

TH

TH

Tối

Sáng

Thực hành Hàn cơ bản

BD & SC hệ thống bôi trơn và làm mát

BD & SC hệ thống bôi trơn và làm mát

40

44

1

2

2

46

0

0

1->4

1->4

1->1

Nguyễn Văn Quang

Nguyễn Thanh Vân

Nguyễn Thanh Vân

P.THH1

P.THĐC-NL

P.THĐC-NL

02/03/2023 - 04/05/2023

11/05/2023 - 20/07/2023

27/07/2023 - 27/07/2023

TH

TH

TH

Chiều
BD & SC hệ thống truyền lực

BD & SC hệ thống truyền lực

3

36

2

2

0

0

6->8

6->9

Nguyễn Văn Tạo

Nguyễn Văn Tạo

P.THGOTO

P.THGOTO

11/05/2023 - 11/05/2023

09/03/2023 - 04/05/2023

TH

TH

Tối

Sáng

Thực hành nguội cơ bản

Tin học

Kỹ năng mềm

20

35

30

46

46

46

1->4

1->5

1->5

Trần Ngọc Minh

Nguyễn Vũ Giang Hà

Nguyễn Thị Dung

P.THH1

A33

B31

16/06/2023 - 14/07/2023

03/03/2023 - 14/04/2023

05/05/2023 - 09/06/2023

TH

TH

LT

Giáo dục thể chất 30 46 8->10 TG Giảng 2_CNTT SA.TR-1 03/03/2023 - 05/05/2023 TH

Thực hành Hàn cơ bản 60 46 6->9 Nguyễn Văn Quang P.THH1 12/5/2023-09/6/2023 TH

Tối

 

Bình Thuận, ngày 17 tháng 02 năm 2023

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Trương Văn Chính

THỜI KHÓA BIỂU CAO ĐẲNG - CÔNG NGHỆ ÔTÔ K17 Học kỳ 2: 2022 - 2023

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Chiều

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

UBND TỈNH BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

-------------------------



Thứ Buổi Môn học/Mô đun
Số 

giờ
Nhóm

Sỉ 

số
Tiết Giảng Viên Phòng Học Thời gian học

Loại 

lịch
Ghi chú

Sáng Pháp luật 15 34 1->5 TG Giảng 5_CNTT B23 27/02/2023 - 13/03/2023 LT

Chiều
Trang bị điện 1

Trang bị điện 1

1

52

34

34

6->6

6->9

Lê Vĩnh Phúc

Lê Vĩnh Phúc

P.THTBĐ

P.THTBĐ

05/06/2023 - 05/06/2023

27/02/2023 - 29/05/2023

TH

TH

Tối

Sáng Cung cấp điện 60 34 1->5 Thái Duy Tuấn B23 28/02/2023 - 23/05/2023 LT

Chiều Trang bị điện 1 52 34 6->9 Lê Vĩnh Phúc P.THTBĐ 28/02/2023 - 30/05/2023 TH

Tối

Sáng
Giáo dục sức khoẻ sinh sản, sức khoẻ 

tình dục và phòng chống HIV/AIDS
16 34 1->4 Lê Phan Nguyên Sinh B25 12/04/2023 - 03/05/2023 LT

Chiều

Tối

Sáng Máy điện 60 34 1->4 Phạm Trường Biển P.THĐDD 02/03/2023 - 08/06/2023 TH

Chiều Giáo dục chính trị 30 34 6->10 TG Giảng 3_CNTT A23 02/03/2023 - 06/04/2023 LT

Tối

Sáng Máy điện 60 34 1->4 Phạm Trường Biển P.THĐDD 03/03/2023 - 09/06/2023 TH

Chiều

Tối

 KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Trương Văn Chính

Bình Thuận, ngày 17 tháng 02 năm 2023

THỜI KHÓA BIỂU TRUNG CẤP - ĐIỆN CÔNG NGHIỆP K17-1 Học kỳ 2: 2022 - 2023

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

UBND TỈNH BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

-------------------------



Thứ Buổi Môn học/Mô đun
Số 

giờ
Nhóm

Sỉ 

số
Tiết Giảng Viên Phòng Học Thời gian học

Loại 

lịch

Ghi 

chú

Sáng Pháp luật 15 27 1->5 TG Giảng 5_CNTT B23 27/02/2023 - 13/03/2023 LT

Chiều Máy điện 60 27 6->9 Phạm Trường Biển P.THĐDD 27/02/2023 - 12/06/2023 TH

Tối

Sáng Trang bị điện 1 52 27 1->4 Nguyễn Khánh An P.THLĐ-ĐLĐ 28/02/2023 - 30/05/2023 TH

Chiều Máy điện 60 27 6->9 Phạm Trường Biển P.THĐDD 28/02/2023 - 13/06/2023 TH

Tối

Sáng
Giáo dục sức khoẻ sinh sản, sức khoẻ 

tình dục và phòng chống HIV/AIDS
16 27 1->4 Lê Phan Nguyên Sinh B25 12/04/2023 - 03/05/2023 LT

Chiều

Tối

Sáng
Trang bị điện 1

Trang bị điện 1

1

52

27

27

1->1

1->4

Nguyễn Khánh An

Nguyễn Khánh An

P.THLĐ-ĐLĐ

P.THLĐ-ĐLĐ

01/06/2023 - 01/06/2023

02/03/2023 - 25/05/2023

TH

TH

Chiều Giáo dục chính trị 30 27 6->10 TG Giảng 3_CNTT A23 02/03/2023 - 06/04/2023 LT

Tối

Sáng

Chiều Cung cấp điện 60 27 6->10 Võ Văn Trà B23 03/03/2023 - 19/05/2023 LT

Tối

 

Bình Thuận, ngày 17 tháng 02 năm 2023

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Trương Văn Chính

THỜI KHÓA BIỂU TRUNG CẤP - ĐIỆN CÔNG NGHIỆP K17-2 Học kỳ 2: 2022 - 2023

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

UBND TỈNH BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

-------------------------



Thứ Buổi Môn học/Mô đun
Số 

giờ
Nhóm

Sỉ 

số
Tiết Giảng Viên

Phòng 

Học
Thời gian học

Loại 

lịch
Ghi chú

Sáng

Chiều

Tối

Sáng

Chiều

Tối

Sáng Hệ thống máy lạnh dân dụng và thương nghiệp 64 33 1->4 Ngô Mai Huân P.LDD 08/03/2023 - 28/06/2023 TH

Chiều Thực hành kỹ thuật Hàn 44 33 6->9 Trần Ngọc Minh P.THH2 10/05/2023 - 19/07/2023 TH

Tối

Sáng
Hệ thống máy lạnh dân dụng và thương nghiệp

Hệ thống máy lạnh dân dụng và thương nghiệp

3

68

33

33

1->3

1->4

Ngô Mai Huân

Ngô Mai Huân

P.LDD

P.LDD

29/06/2023 - 29/06/2023

02/03/2023 - 22/06/2023

TH

TH

Chiều

Thực hành kỹ thuật Hàn

Giáo dục chính trị

Pháp luật

16

30

15

33

33

33

6->9

6->10

6->10

Trần Ngọc Minh

TG Giảng 4_CNTT

TG Giảng 5_CNTT

P.THH2

A15

B23

22/06/2023 - 13/07/2023

11/05/2023 - 15/06/2023

30/03/2023 - 13/04/2023

TH

LT

LT

Tối

Sáng

Chiều
Giáo dục sức khoẻ sinh sản, sức khoẻ tình dục và 

phòng chống HIV/AIDS
16 33 6->9 Lê Phan Nguyên Sinh B25 12/05/2023 - 02/06/2023 LT

Tối

Sáng

Chiều Thực hành kỹ thuật Gò 60 33 6->9 Bùi Văn Chiến P.THH1 04/03/2023 - 17/06/2023 TH

Tối

 

Thứ 6

THỜI KHÓA BIỂU TRUNG CẤP - KỸ THUẬT ĐIỆN LẠNH & ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ K17-1 Học kỳ 2: 2022 - 2023

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 7

Bình Thuận, ngày 17 tháng 02 năm 2023

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Trương Văn Chính

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

UBND TỈNH BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

-------------------------



Thứ Buổi Môn học/Mô đun
Số 

giờ
Nhóm

Sỉ 

số
Tiết Giảng Viên

Phòng 

Học
Thời gian học

Loại 

lịch
Ghi chú

Sáng
Hệ thống máy lạnh dân dụng và thương 

nghiệp
68 36 1->4 Ngô Mai Huân P.LDD 06/03/2023 - 03/07/2023 TH

Chiều

Tối

Sáng

Hệ thống máy lạnh dân dụng và thương 

nghiệp

Hệ thống máy lạnh dân dụng và thương 

nghiệp

3

64

36

36

1->3

1->4

Ngô Mai Huân

Ngô Mai Huân

P.LDD

P.LDD

04/07/2023 - 04/07/2023

07/03/2023 - 27/06/2023

TH

TH

Chiều Thực hành kỹ thuật Hàn 60 36 6->9 Nguyễn Văn Quang P.THH1 28/02/2023 - 13/06/2023 TH

Tối

Sáng

Chiều

Tối

Sáng

Chiều
Giáo dục chính trị

Pháp luật

30

15

36

36

6->10

6->10

TG Giảng 4_CNTT

TG Giảng 5_CNTT

A15

B23

11/05/2023 - 15/06/2023

30/03/2023 - 13/04/2023

LT

LT

Tối

Sáng

Chiều
Giáo dục sức khoẻ sinh sản, sức khoẻ 

tình dục và phòng chống HIV/AIDS
16 36 6->9 Lê Phan Nguyên Sinh B25 12/05/2023 - 02/06/2023 LT

Tối

 

Bình Thuận, ngày 17 tháng 02 năm 2023

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Trương Văn Chính

THỜI KHÓA BIỂU TRUNG CẤP - KỸ THUẬT ĐIỆN LẠNH & ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ K17-2 Học kỳ 2: 2022 - 2023

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

UBND TỈNH BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

-------------------------



Thứ Buổi Môn học/Mô đun Số giờ Nhóm Sỉ số Tiết Giảng Viên Phòng Học Thời gian học Loại lịch Ghi chú

Sáng
Thực hành Nguội cơ bản

Tin học

32

45

36

36

1->4

1->5

Võ Minh Hoàng

TG Giảng 1_CNTT

P.THH2

A34

29/05/2023 - 17/07/2023

27/02/2023 - 24/04/2023

TH

TH

Chiều Giáo dục chính trị 30 36 6->10 TG Giảng 4_CNTT B23 17/04/2023 - 22/05/2023 LT

Tối

Sáng

Chiều

Tối

Sáng
BD & SC hệ thống phân phối khí

BD & SC hệ thống phân phối khí

1

44

36

36

1->1

1->4

Lê Hoài Bảo

Lê Hoài Bảo

P.KTCĐ&KĐ

P.KTCĐ&KĐ

24/05/2023 - 24/05/2023

01/03/2023 - 17/05/2023

TH

TH

Chiều

Tối

Sáng
Thực hành Nguội cơ bản

Pháp luật

28

15

36

36

1->4

1->5

Võ Minh Hoàng

TG Giảng 5_CNTT

P.THH2

B23

01/06/2023 - 13/07/2023

06/04/2023 - 20/04/2023

TH

LT

Chiều
Giáo dục sức khoẻ sinh sản, sức khoẻ tình 

dục và phòng chống HIV/AIDS
16 36 6->9 Lê Thị Như Ý B24 02/03/2023 - 23/03/2023 LT

Tối

Sáng

Chiều
BD&SC hệ thống di chuyển

BD&SC hệ thống di chuyển

3

72

36

36

6->8

6->9

Phạm Văn Thật

Phạm Văn Thật

P.THGOTO

P.THGOTO

07/07/2023 - 07/07/2023

03/03/2023 - 30/06/2023

TH

TH

Tối

 

Bình Thuận, ngày 17 tháng 02 năm 2023

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Trương Văn Chính

THỜI KHÓA BIỂU TRUNG CẤP - CÔNG NGHỆ ÔTÔ K17-1 Học kỳ 2: 2022 - 2023

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

UBND TỈNH BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

-------------------------



Thứ Buổi Môn học/Mô đun Số giờ Nhóm Sỉ số Tiết Giảng Viên Phòng Học Thời gian học Loại lịch Ghi chú

Sáng Tiếng anh 45 45 1->5 Nguyễn Thị Dung A14 27/02/2023 - 24/04/2023 LT

Chiều Giáo dục chính trị 30 45 6->10 TG Giảng 4_CNTT B23 17/04/2023 - 22/05/2023 LT

Tối

Sáng

Chiều
BD & SC hệ thống phân phối khí

BD & SC hệ thống phân phối khí

1

44

45

45

6->6

6->9

Lê Hoài Bảo

Lê Hoài Bảo

P.KTCĐ&KĐ

P.KTCĐ&KĐ

23/05/2023 - 23/05/2023

28/02/2023 - 16/05/2023

TH

TH

Tối

Sáng Thực hành Hàn cơ bản 60 1 0 1->4 Hoàng Ngọc Phương P.THH1 01/03/2023 - 14/06/2023 TH

Chiều Tiếng anh 45 45 6->10 Nguyễn Thị Dung A14 01/03/2023 - 26/04/2023 LT

Tối

Sáng Pháp luật 15 45 1->5 TG Giảng 5_CNTT B23 06/04/2023 - 20/04/2023 LT

Chiều

Thực hành Hàn cơ bản

Giáo dục sức khoẻ sinh sản, sức khoẻ tình 

dục và phòng chống HIV/AIDS

60

16

2 0

45

6->9

6->9

Hoàng Ngọc Phương

Lê Thị Như Ý

P.THH1

B24

30/03/2023 - 06/07/2023

02/03/2023 - 23/03/2023
TH

LT

Tối

Sáng Tin học 45 45 1->5 TG Giảng 1_CNTT A31 03/03/2023 - 28/04/2023 TH

Chiều

Tối

Sáng

Chiều

Tối

Sáng

Chiều

Tối

 

Trương Văn Chính

THỜI KHÓA BIỂU TRUNG CẤP - CÔNG NGHỆ ÔTÔ K17-2 Học kỳ 2: 2022 - 2023

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Chủ nhật

Bình Thuận, ngày 17 tháng 02 năm 2023

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

UBND TỈNH BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

-------------------------



Thứ Buổi Môn học/Mô đun Số giờ Nhóm Sỉ số Tiết Giảng Viên Phòng Học Thời gian học Loại lịch Ghi chú

Sáng

Kỹ thuật phay, bào mặt phẳng, mặt bậc

Kỹ thuật phay, bào mặt phẳng, mặt bậc

Giáo dục chính trị

2

44

30

33

33

33

1->2

1->4

1->5

Nguyễn Văn Quang

Nguyễn Văn Quang

TG Giảng 4_CNTT

X.GCCGVN1

X.GCCGVN1

B23

24/07/2023 - 24/07/2023

08/05/2023 - 17/07/2023

27/02/2023 - 03/04/2023

TH

TH

LT

Chiều
Thực hành Nguội cơ bản

Kỹ thuật tiện, ren

32

44

33

33

6->9

6->9

Hoàng Ngọc Phương

Hoàng Ngọc Phương

P.THH1

X.GCCGVN2

27/02/2023 - 17/04/2023

24/04/2023 - 10/07/2023

TH

TH

Tối

Sáng
Giáo dục sức khoẻ sinh sản, sức khoẻ tình 

dục và phòng chống HIV/AIDS
16 33 1->4 Lê Phan Nguyên Sinh B24 21/03/2023 - 11/04/2023 LT

Chiều

Kỹ thuật tiện, ren

Thực hành Nguội cơ bản

Kỹ thuật tiện, ren

2

28

44

33

33

33

6->7

6->9

6->9

Hoàng Ngọc Phương

Hoàng Ngọc Phương

Hoàng Ngọc Phương

X.GCCGVN2

P.THH2

X.GCCGVN2

11/07/2023 - 11/07/2023

28/02/2023 - 11/04/2023

18/04/2023 - 04/07/2023

TH

TH

TH

Tối

Sáng Tin học 45 33 1->5 TG Giảng 1_CNTT A34 01/03/2023 - 26/04/2023 TH

Chiều

Tối

Sáng Tiện cơ bản 48 33 1->4 Bùi Văn Chiến X.GCCGVN2 02/03/2023 - 18/05/2023 TH

Chiều
Kỹ thuật phay, bào mặt phẳng, mặt bậc

Pháp luật

44

15

33

33

6->9

6->10

Nguyễn Văn Quang

TG Giảng 5_CNTT

X.GCCGVN1

B23

11/05/2023 - 20/07/2023

02/03/2023 - 16/03/2023

TH

LT

Tối

Sáng

Chiều

Tối

Sáng
Tiện cơ bản

Tiện cơ bản

2

40

33

33

1->2

1->4

Bùi Văn Chiến

Bùi Văn Chiến

X.GCCGVN2

X.GCCGVN2

20/05/2023 - 20/05/2023

04/03/2023 - 13/05/2023

TH

TH

Chiều

Tối

Sáng

Chiều

Tối

 

Trương Văn Chính

THỜI KHÓA BIỂU TRUNG CẤP - CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ K17 Học kỳ 2: 2022 - 2023

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Chủ nhật

Bình Thuận, ngày 17 tháng 02 năm 2023

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

UBND TỈNH BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

-------------------------



Thứ Buổi Môn học/Mô đun Số giờ Nhóm Sỉ số Tiết Giảng Viên Phòng Học Thời gian học Loại lịch Ghi chú

Sáng

May quần âu nam, nữ

May váy, áo váy

Thiết kế quần âu nam, nữ

40

32

15

25

25

25

1->4

1->4

1->5

Lê Thị Trung Hiếu

Trương Nguyễn Anh Thư

Lê Thị Trung Hiếu

P.THMCN-DD

P.THMCN-DD

P.THMCN-DD

20/03/2023 - 29/05/2023

05/06/2023 - 24/07/2023

27/02/2023 - 13/03/2023

TH

TH

LT

Chiều

Tối

Sáng
Giáo dục sức khoẻ sinh sản, sức khoẻ tình 

dục và phòng chống HIV/AIDS
16 25 1->4 Lê Phan Nguyên Sinh B24 21/03/2023 - 11/04/2023 LT

Chiều

May váy, áo váy

May quần âu nam, nữ

May váy, áo váy

2

40

28

25

25

25

6->7

6->9

6->9

Trương Nguyễn Anh Thư

Lê Thị Trung Hiếu

Trương Nguyễn Anh Thư

P.THMCN-DD

P.THMCN-DD

P.THMCN-DD

25/07/2023 - 25/07/2023

21/03/2023 - 30/05/2023

06/06/2023 - 18/07/2023

TH

TH

TH

Tối

Sáng

May quần âu nam, nữ

May váy, áo váy

Thiết kế quần âu nam, nữ

40

28

15

25

25

25

1->4

1->4

1->5

Lê Thị Trung Hiếu

Trương Nguyễn Anh Thư

Lê Thị Trung Hiếu

P.THMCN-DD

P.THMCN-DD

P.THMCN-DD

22/03/2023 - 31/05/2023

07/06/2023 - 19/07/2023

01/03/2023 - 15/03/2023

TH

TH

LT

Chiều

Tối

Sáng

Chiều Pháp luật 15 25 6->10 TG Giảng 5_CNTT B23 02/03/2023 - 16/03/2023 LT

Tối

Sáng

Chiều

Tối

Sáng
Giáo dục thể chất

Tin học

30

45

25

25

1->3

1->5

Bùi Xuân Hoàng

TG Giảng 1_CNTT

SA.TR-1

A33

04/03/2023 - 06/05/2023

13/05/2023 - 08/07/2023

TH

TH

Chiều

Tối

Sáng

Chiều

Tối

 

Trương Văn Chính

THỜI KHÓA BIỂU TRUNG CẤP - MAY THỜI TRANG K17 Học kỳ 2: 2022 - 2023

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Chủ nhật

Bình Thuận, ngày 17 tháng 02 năm 2023

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

UBND TỈNH BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

-------------------------
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